
 ỦY BAN NHÂN DÂN 
Biểu số 56/CK-NSNN

  HUYỆN NINH HẢI

CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN 
SÁCH HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày  30/12/2023 của UBND huyện Ninh Hải)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Tên đơn vị Tổng số

Bổ sung vốn 
đầu tư để thực 

hiện các 
chương trình 

mục tiêu, 
nhiệm vụ

Bổ sung vốn sự 
nghiệp để thực 

hiện các chế 
độ, chính sách, 

nhiệm vụ

Bổ sung thực 
hiện nhiệm vụ, 

chương trình từ 
vốn bổ sung mục 

tiêu 

A B 1 2 3 4
TỔNG SỐ         27.051,0         13.825                   -            13.226 

I Các đơn vị trực thuộc UBND huyện           5.838,0        1.346,0                   -           4.492,0 
1 Văn phòng HĐND và UBND huyện                44,0 0                44,0 

2 Phòng Nông nghiệp  và PTNT (Văn phòng Điều 
phối NTM)              238,0 0              238,0 

3 Phòng Lao động Thương binh và XH              129,0 0              129,0 

4 Phòng Kinh tế và Hạ tầng              280,0 0              280,0 

5 Phòng Giáo dục và Đào tạo           1.093,0 0           1.093,0 

6 Phòng Văn hóa và Thông tin           3.240,0 1346           1.894,0 

7 Hội Phụ nữ                39,0 0                39,0 

8 Trung tâm Y tế              775,0 0              775,0 

II Ngân sách xã         21.213,0      12.479,0                   -           8.734,0 

1 UBND TT Khánh Hải           1.114,0 0           1.114,0 

2 UBND xã Tri Hải           1.694,0 800              894,0 

3 UBND xã Xuân Hải           5.588,0 4862              726,0 

4 UBND xã Phương Hải           1.867,0 1160              707,0 

5 UBND xã Hộ Hải           1.722,0 600           1.122,0 

6 UBND xã Tân Hải           1.357,0 650              707,0 

7 UBND xã Nhơn Hải           2.252,0 1130           1.122,0 

8 UBND xã Thanh Hải           2.020,0 1120              900,0 

9 UBND xã Vĩnh Hải           3.599,0 2157           1.442,0 



   ỦY BAN NHÂ DÂN Biểu số 57/CK-NSNN
   HUYỆN NINH HẢI

CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN PHÂN BỔ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày  30/12/2023 của UBND huyện Ninh Hải)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Tên đơn vị Tổng số

Trong đó Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển Kinh tế-xã hội vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số miền núi Chương trình mục tiêu quốc gia Gỉam nghèo bền vững Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới

Đầu tư 
phát triển

Kinh phí sự 
nghiệp Tổng số

Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp

Tổng số Vốn trong 
nước

Vốn 
ngoài 
nước

Tổng số Vốn trong 
nước

Vốn 
ngoài 
nước

Tổng số
Vốn 
trong 
nước

Vốn 
ngoài 
nước

Tổng số
Vốn 
trong 
nước

Vốn 
ngoài 
nước

Tổng số Vốn trong 
nước

Vốn 
ngoài 
nước

Tổng số Vốn trong 
nước

Vốn 
ngoài 
nước

A B 1=2+3 2=5+12 3=8+15 4=5+8 5=6+7 6 7 8=9+10 9 10 4=5+8 5=6+7 6 7 8=9+10 9 10 11=12+15 12=13+1
4 13 14 15=16+17 16 17

TỔNG SỐ 27.051,0 13.825 13.226,0 7.677 5.909 5.909 0 1.768 1.768,0 0 10.382 1.346 1.346 0 9.036 9.036 0 8.992 6.570 6.570 0 2.422 2.422 0

I Các đơn vị trực thuộc UBND 
huyện

5.838,0 1.346 4.492,0 1.421 0 0 0 1.421 1.421,0 0 2.332 1.346 1.346 0 986 986 0 2.085 0 0 0 2.085 2.085 0

1 Văn phòng HĐND và UBND 
huyện 44,0 0,0 44,0 44,0 44,0 44,0 0 0 0 0 0

2 Phòng Nông nghiệp  và PTNT 
(Văn phòng Điều phối NTM) 238,0 0,0 238,0 0,0 0,0 0 0 0 238 238 238

3 Phòng Lao động Thương binh và 
XH 129,0 0,0 129,0 0,0 0,0 129 0 129 129 0 0

4 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 280,0 0,0 280,0 0,0 0,0 0 0 0 280 280 280

5 Phòng Giáo dục và Đào tạo 1.093,0 0,0 1.093,0 1.093,0 1.093,0 1.093,0 0 0 0 0 0

6 Phòng Văn hóa và Thông tin 3.240,0 1.346,0 1.894,0 76,0 76,0 76,0 1.597 1.346 1.346 251 251 1.567 1.567 1.567

7 Hội Phụ nữ 39,0 0,0 39,0 39,0 39,0 39,0 0 0 0 0 0

8 Trung tâm Y tế 775,0 0,0 775,0 169,0 169,0 169,0 606 0 606 606 0 0

II Ngân sách xã 21.213,0 12.479,0 8.734,0 6.256,0     5.909       5.909 0 347,0 347 0 8.050 0 0 0 8.050 8.050 0 6.907 6.570 6.570 0 337 337 0

1 UBND TT Khánh Hải 1.114,0 0,0 1.114,0 0,0           -  0,0     1.114 0    1.114    1.114 0 0 0

2 UBND xã Tri Hải 1.694,0 800,0 894,0 0,0           -  0,0        880 0       880       880 814 800       800          14,0          14,0 

3 UBND xã Xuân Hải 5.588,0 4.862,0 726,0 4.092,0     4.062       4.062 30,0 30        682 0       682       682 814 800       800          14,0          14,0 

4 UBND xã Phương Hải 1.867,0 1.160,0 707,0 0,0           -  0,0        693 0       693       693 1.174 1160    1.160          14,0          14,0 

5 UBND xã Hộ Hải 1.722,0 600,0 1.122,0 0,0           -  0,0     1.108 0    1.108    1.108 614 600       600          14,0          14,0 

6 UBND xã Tân Hải 1.357,0 650,0 707,0 0,0           -  0,0        693 0       693       693 664 650       650          14,0          14,0 

7 UBND xã Nhơn Hải 2.252,0 1.130,0 1.122,0 0,0           -  0,0     1.108 0    1.108    1.108 1.144 1130    1.130          14,0          14,0 

8 UBND xã Thanh Hải 2.020,0 1.120,0 900,0 0,0           -  0,0        886 0       886       886 1.134 1120    1.120          14,0          14,0 

9 UBND xã Vĩnh Hải 3.599,0 2.157,0 1.442,0 2.164,0     1.847        1.847 317,0 317        886 0       886       886 549 310       310        239,0        239,0 



Ghi chú
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